
DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN CỦA CÁC CƠ QUAN  

HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TỈNH HÀ GIANG 

(Tính đến 15/02/2020) 

 

STT Tên đơn vị Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Địa chỉ mail Ghi chú 

CÁC SỞ - BAN - NGÀNH 

1 
Sở Thông tin và 

Truyền thông 
Đỗ Thái Hòa   Giám đốc Sở 0983.094.034 dthoa.stttt@hagiang.gov.vn  

2 Sở Y tế Nguyễn Đình Dích Phó Giám đốc Sở 0912.336.365 nddich.syt@hagiang.gov.vn  

3 
Sở Kế hoạch và Đầu 

tư 
Nguyễn Tiến Lợi Giám đốc Sở 0913.327.195 ntloigd.skhdthagiang.gov.vn  

4 
Sở Khoa học và Công 

nghệ  
Phạm Minh Giang Phó Giám đốc Sở 0913.588.456 pmgiang.skhcn@hagiang.gov.vn  

5 
Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 

Nguyễn Đức Vinh Giám đốc Sở 0913.271.374 ndvinh.snn@hagiang.gov.vn 
02 đầu mối 

Đỗ Tấn Sơn Phó Giám đốc Sở 0912.942.567 dtson.snn@hagiang.gov.vn 

6 Công an tỉnh  Hầu Văn Lý Giám đốc Sở 0913.271.322 hvly.ca@hagiang.gov.vn  

7 
Sở Tài Nguyên và 

Môi trường 

Đinh Thế Mạnh Phó Giám đốc Sở 0966.459.459 dtmanh.stnmt@hagiang.gov.vn 
02 đầu mối 

Đặng Văn Thủy Phó Giám đốc Sở 0913.014.384 dvthuy.stnmt@hagiang.gov.vn 

8 Sở Tư pháp Lại Thị Hương Giám đốc Sở 0912.606.588 lthuong.stp@hagiang.gov.vn  

9 Sở Công thương Nguyễn Văn Hậu Phó Giám đốc Sở 0912.336.153 nvhau.sct@hagiang. gov.vn  

10 Sở Giao thông Vận tải Lê Minh Đức Phó Giám đốc Sở 0912.190. 684 lmduc.sgtvt@hagiang.gov.vn  

11 
Sở Giáo dục và Đào 

tạo 
Nguyễn Thế Bình 

Phó Giám đốc phụ 

trách Sở 
0912.282.169 ntbinh.sgddt@hagiang.gov.vn  

12 Sở Lao động, Thương Vương Đình Thắng Phó Giám đốc sở 0988.718.888 vdthang.sldtbxh@hagiang.gov.vn 02 đầu mối 

mailto:hvly.ca@hagiang.gov.vn
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binh và Xã hội Mai Sỹ Vinh Chánh Văn phòng  0389.557.557 msvinh.sldtbxh@hagiang.gov.vn 

13 Sở Ngoại vụ Lý Thị Lan Giám đốc sở 
0913.256.553 

 
lt1an.sngv@hagiang.gov.vn  

 

14 

 

Sở Tài chính  Phùng Thị Hoa Phó Giám đốc sở 0915.266.816 pthoa.stc@hagiang.gov.vn  

 

15 

 

Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch 

Nguyễn Hồng Hải Giám đốc Sở 0888.768.886 nhhai.svhttdl@hagiang.gov.vn 
Người phát 

ngôn chính 

Triệu Thị Tình Phó Giám đốc Sở 0904.328.823 tttinh.svhttdl@hagiang.gov.vn 

Người ủy 

quyền thứ 

nhất 

Lâm Tiến Mạnh Phó Giám đốc Sở 0912.157.883 ltmanh.svhttdl@hagiang.gov.vn 

Người ủy 

quyền thứ 

hai 

16 

 
Sở Xây dựng Nguyễn Quang Hưng Phó Giám đốc Sở 0913.271.187 nqh.sxd@hagiang.gov.vn  

17 Ban Tổ chức – Nội vụ Trần Trọng Thủy 
Trưởng phòng 

Hành chính – TH  
0982.235.002 ttthuy.btcnv@hagiang.gov.vn  

18 
Ban Dân tộc – Tôn 

giáo  
Đặng Đình Nhiêu Phó Trưởng ban 0918.506.919 ddnhieu.bdt@hagiang.gov.vn  

 

19 

Cục thi hành án dân 

sự 

Lâm Anh Tuấn 
Cục trưởng 

 
0913.327.237 tuanla.hgg@moj.gov.vn 

02 đầu mối 
Kim Sơn Trúc 

 
Chánh Văn phòng 0914.518.290 trucks.hgg@moj.gov.vn 

20 Cục Thuế tỉnh Vũ Mạnh Hùng Phó Cục Trưởng 0913.271.458 vmhung.hgi@gdt.gdt.gov  

21 Bảo hiểm xã hội tỉnh Hoàng Hồng Phong Phó Giám đốc 0917.826.099 phonghh@hagiang.vss.gov.vn  

22 Cục Hải quan Tỉnh Nguyễn Minh Thành Phó Cục Trưởng 0983.116.616 thanhnm2009@gmail.com  

23 Kho bạc NN tỉnh Lê Trùng Khánh Phó Giám đốc 0913.271.206 khanhlt@vst.gov.vn  
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24 
Ngân hàng Nhà nước 

tỉnh  
Lê Vũ Phong Phó Giám đốc 0912.026.615 phong.levu@sbv.gov.vn  

25 
Bộ Chỉ huy quân sự 

tỉnh 

Lại Tiến Giang Chỉ huy trưởng 0912.311.172  
02 đầu mối 

Trần Đại Thắng Chính ủy 0983.371.406  

ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ 

1 Huyện Bắc Mê Củng Thị Mẩy 
Chủ tịch UBND 

huyện 

 

0915 934 024 

 

ctmay.bm@hagiang.gov.vn  

2 Huyện Mèo Vạc Nguyễn Cao Cường 
Chủ tịch UBND 

huyện 
0833.119.998 nccuong.mv@hagiang.gov.vn  

3 Huyện Bắc Quang Nguyễn Trung Hiếu 
Chủ tịch UBND 

huyện 
0913.081.136 Nguyenhieutrung88@gmail.com  

4 Huyện Đồng Văn Hoàng Văn Thịnh 
Chủ tịch UBND 

huyện 
0912.393.933 hvthinh.dv@hagiang.gov.vn  

5 Huyện Xín Mần Hoàng Nhị Sơn 
Chủ tịch UBND 

huyện 
0914.661.056 

 

hnson.xm@hagiang.gov.vn 
 

6 
Huyện Hoàng Su Phì  

 
Thèn Ngọc Minh 

Chủ tịch UBND 

huyện 
0945.566.688 tnminh.hsp@hagiang. gov.vn  

7 Huyện Quản Bạ Đỗ Quang Dũng Chánh Văn phòng 
0915.486.345 

 
dqdung.qba@hagiang. gov.vn  

8 Huyện Quang Bình Nguyễn Tiến Dũng 
Chủ tịch UBND 

huyện 
0913.271.494. ntdung.qb@hagiang.gov.vn.  

9 Huyện Vị Xuyên Đỗ Anh Tuấn 
Chủ tịch UBND 

huyện 
0983.545.126 datuan.vx@hagiang.gov.vn  

10 

 
Huyện Yên Minh Lê Quang Điệp Chánh Văn phòng 0987.498.602 lqdiep.ym@hagiang.gov.vn  

11 Thành phố Hà Giang 
Nguyễn Thị Phương 

Lan 

Chủ tịch UBND 

thành phố 

0912.006.067 

 
ntplan.tp@hagiang.gov.vn  
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